
IEEP MIDTERM RECORD

TERM 4/ ACADEMIC YEAR: 2017-2018
LECTURER: DR. STEPHEN

CLASS: IELTS A STARTING DATE: 9-Jul-18

MIDTERM TEST

Total Classwork Participation Absent Late

1 1758004 Trần Thái Vân Anh 75 59 75 7 0

2 1758011 Tăng Du Linh 70 73 82 4 0

3 1758024 Lê Nguyễn Thuý Vy 75 66 83 5 0

4 1658015 Võ Ngọc Mỹ Ngân 65 70 83 3 0

5 1559038 Dương Gia Thuấn 60 69 73 4 0

6 1659033 Nguyễn Quốc Tú 75 76 82 3 0

7 1659004 Mai Thanh Bình 75 79 82 2 0

8 1558004 Võ Trường Dương 80 69 80 5 0

9 1558018 Vũ Bảo Ngọc 75 72 76 4 1

10 1759028 Bùi Minh Nhật A.P. 70 62 70 10 0

11 1758012 Võ Thị Bích Loan 75 80 85 4 1

12 1558033 Nguyễn Ngọc Anh Thư A.P.-F 75 69 80 3 0

13 1758026 Nguyễn Thảo Vy A.P-F 80 71 80 6 1

14 Nguyễn Trần Quỳnh Anh - 0 80 3 0

15 1358072 Ngô Anh Tuấn 0 In complete 0 11 2

 

ATTENDANCE

# Stu. ID Full name Status


